
STT

GHẾ HỌP

PHÒNG ĂN

BÀN HỌP

PHÒNG LÀM VIỆC

BÀN VĂN PHÒNG

Bàn họp nội bộ và tiêp khách 02

Họp nội bộ, tiếp khách 02

Bàn nhân viên 26

Cán bộ nhân viên nghỉ trưa 01

Ghế họp nội bộ và tiếp khách 10

Nhân viên làm việc 05
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CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

5

3

7

2

6

4

HỘI TRƯỜNG

PHÒNG HỌP

Tổ chức các hoạt động nội bộ 011

1.  Trang thiết bị văn phòng(Trụ sở)

MÁY CHIẾU

GHẾ VĂN PHÒNG

MÁY TÍNH XÁCH TAY

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

THIẾT BỊ MẠNG

CBNV sử dụng 06

Mỗi phòng 1 điều hòa 12

Router và wifi 12

Ghế nhân viên 30

Tiếp khách và hội thảo tuyển dụng 02

CBNV sử dụng 30

11

9

13

8

12

10

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÁY QUAY PHIM

MÁY IN MÀU

MÁY CHỤP HÌNH

MÁY PHOTO RICOH

Phục vụ công tác media 01

In hồ sơ, giấy tờ 08

In hồ sơ, giấy tờ 01

Phục vụ công tác media 01

Photo hồ sơ, giấy tờ 01

17

15

14

18

16

MÁY IN LASER(TRẮNG ĐEN)

STT

XE Ô TÔ 7 CHỖ

Đưa đón khách 01

Đưa đón khách, học viên, khách hàng phỏng vấn 04

THIẾT BỊ MỤC  ĐÍCH SỬ DỤNG SL

3

2

XE 16 CHỖ

XE Ô TÔ 4 CHỖ

Đưa đón học viên, khách hàng phỏng vấn 011

2.  Xe đưa đón khách và học viên



STT

GHẾ HỌP

PHÒNG GIÁO VỤ

BÀN HỌP

PHÒNG HỌC

PHÒNG ĂN

Họp nội bộ và phỏng vấn ứng viên 01

Họp nội bộ, tiếp khách 01

Nhà ăn dùng cho TTS 01

Quản lý hồ sơ giáo vụ 01

Họp nội bộ và phỏng vấn ứng viên 10

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết, có diện tích 42 m2/phòng,
số lượng 25 học viên/phòng
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5

3

7

2

6

4

HỘI TRƯỜNG

PHÒNG HỌP

Tổ chức các hoạt động nội bộ, sinh hoạt cho TTS 011

3.Trang thiết bị trung tâm đào tạo

GHẾ GIÁO VIÊN

BÀN KHÁCH

BÀN GIÁO VIÊN

GHẾ VĂN PHÒNG

BÀN HỌC VIÊN

Giáo viên sử dụng 15

Nhân viên sử dụng 10

Học viên học tập 380

Tiếp khách 01

Giáo viên sử dụng 15

Nhân viên sử dụng 10

11

9

13

8

12

10

BÀN VĂN PHÒNG

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

GHẾ HỌC VIÊN

QUẠT ĐIỆN

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

Làm mát, thông gió 30

Dạy học 15

Học viên học tập 380

Phục vụ công tác media 02

Phòng học + văn phòng 15

17

15

14

18

16

BẢNG VIẾT

MÁY CHIẾU

MÁY TÍNH XÁCH TAY

THIẾT BỊ MẠNG

Phục vụ giảng dạy, hội họp 02

Router và wifi 15

Phục vụ giảng dạy, hội họp 02

11

13

12

MÁY IN LASER(TRẮNG ĐEN)

TIVI

MÁY PHOTO RICOH

Chiếu phóng sự, tài liệu về văn hóa Nhật, luyện nghe, bồi
dưỡng kiến thức cần thiết

03

In hồ sơ, công văn,.. 02

In hồ sơ, công văn,.. 02

Photo hồ sơ, giấy tờ 02

17

15

14

16

MÁY IN MÀU



STT

MÁY TÍNH LAPTOP

MÁY QUẠT

Phục vụ sinh hoạt cho học viên 25

Quản lý học viên, soạn công văn, giấy tờ,.. 01

Phục vụ sinh hoạt cho học viên 30
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SL

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

3

2

4

PHÒNG KÝ TÚC XÁ

NỆM

Học viên lưu trú, nghỉ ngơi trong thời gian học tập 131

4.  Ký túc xá
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